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	STT
	Nội dung 
kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận biết
	Tổng số 
câu hỏi
	Tổng thời gian
	Tỷ lệ %

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	
	

	
	
	Ch TN
	Ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch  TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch TL
	
	

	1
	 
Bài 9 : Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)
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	1
	8
	2
	-
	2
	1
	-
	2
	1
	-
	    2
	7
	1
	14
	32.5%
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Bài 10: Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)

	2
	-
	   1,5
	2
	-
	    2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	   3,5
	10%
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	Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

	
  4

	-
	3
	1
	-
	1,5
	1
	-
	2
	-
	-
	-
	6
	-
	6,5
	15%

	4
	Bài 12 : Đức và Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

	5
	-
	5,5
	3
	1
	11
	2
	-
	2,5
	1
	-
	
2

	11
	1
	  21
	42.5%

	
	Tổng câu
	14
	  1
	18
	8
	1
	16,5
	4
	0
	6,5
	2
	0
	4
	28
	2
	45
	100%

	
	Tỉ lệ
	            50%
	35%
	10%
	5%
	-
	-
	-
	100%

	
	Tổng điểm
	5
	3,5
	1
	0,5
	7
	3
	45
	10
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	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kĩ năng cần kiểm tra
	Câu hỏi theo mức độ 
nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1

	Bài 9 : Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)

	Cách mạng tháng Mười Nga 1917

	- Nhận biết: Biết được bối cảnh lịch sử dẫn tới cách mạng tháng Hai đến cách mạng tháng Mười ở Nga 1917 và ý nghĩa lịch sử của 2 cuộc CM trên.
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9
	


4
	





  
    2





	
	
	
	-Thông hiểu: Hiểu rõ được ý nghĩa và tác động của CMT10 Nga 
	
	
	
	

	
	
	
	- Vận dụng: Ảnh hưởng của CMT10 Nga đối với thế giới
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Bài 10: Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)





Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)



	

Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 – 1925)



- Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống hoà ước Vec xai-Oa sinh tơn
- Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933

	- Nhận biết: Biết được hoàn cảnh, nội dung, tác dụng của chính sách kinh tế mới.
	
	
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu: Hiểu được tác dụng của chính sách kinh tế mới đối với bối cảnh của nước Nga hiện tại.

	
	
	
	

	
	
	
	

- Nhận biết: Biết được tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Nguyên nhân, hậu quả khủng hoảng kinh tế thế giới.

	
	
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu: Hiểu rõ được sự tác động của tình hình thế giới tư bản và hệ thống mới tồn tại.
- Thông hiểu: Nắm rõ cách thức giải quyết khủng hoảng kinh tế của các nước đế quốc.
	
	
	
	

	
	
	
	- Vận dụng: Chứng minh được bản chất thật sự của hệ thống V - O
	
	
	
	

	3
	 




Bài 12 : Nước Đức và Nhật Bản giữa hai cuộc chiến 
tranh thế giới ( 1918 – 1939)











	- Nước Đức trong những năm 1929 – 1939
- Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật

	- Nhận biết: Nắm được tình hình của Đức và Nhật Bản trước và trong cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.
	
	
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu: Hiểu rõ và phân biệt quá trình Phát xít hóa ở Đức và quân phiệt hóa bộ máy ở Nhật
	
	
	
	

	
	
	
	- Vận dụng: Khái quát được nguyên nhân, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.
	
	
	
	

	
	
	
	- Vận dụng cao: Tác động về mặt lịch sử trong thời kỳ Hit – le lên cầm quyền và  Sự giải quyết của Đảng Quốc xã Đức và Nhật Bản khi đứng trước những thách thức về khủng hoảng kinh tế.
	
	
	
	




	Duyệt của Ban Giám hiệu
	
	

	Hiệu phó chuyên môn

(đã ký)


         Trần Thị Huyền Trang
	
	Tổ trưởng chuyên môn
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Phan Thị Lâm


 
Nơi nhận:
+ BGH;
+ GV trong tổ;
+ Lưu hồ sơ CM.

